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Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J) và tập phụ thuộc hàm sau đây: 

F1 = {AB àC, A àDE, B àF, F àGH, DàIJ} 

a) Tính bao đóng của các tập thuộc tính sau trên F1: AC, AF 

b) Các phụ thuộc hàm sau có được suy dẫn từ F1 hay không? ABàH, AàJ, 

ABàI 

c) Tìm tất cả các khóa của lđqh 

d) Tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm F1 

e) Xác định dạng chuẩn cao nhất của lđqh 

f) Hãy phân rã lược đồ quan hệ R thành dạng chuẩn 3NF 

g) Đưa ra một phân rã của R về dạng chuẩn BCNF bảo toàn thông tin 

h) Làm lại câu a) với tập phụ thuộc hàm sau: 

G1= { AB àC, BD àEF, ADàGH, A àI , H àJ } 

 

 

Bài 2: 

Xét quan hệ R(A,B,C,D,E) và tập các phụ thuộc hàm sau: 

F= {AB àC, CD àE, DE àB} 

a) Tìm một khóa của lược đồ quan hệ trên 

b) Tìm tất cả các khóa của lđqh 

c) Xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ 

d) Phân rã lđqh về 3NF bảo toàn pth 

e) Kiểm tra kết quả phân rã ở câu d có phải là một phân rã bảo toàn thông tin 

không? 

f) Phân rã lđqh ban đầu về BCNF bảo toàn thông tin 

h) Kiểm tra kết quả phân rã ở câu f có phải là một phân rã bảo toàn phụ thuộc hàm 



không? 

Bài 3: 

Cho lược đồ quan hệ R(U, F) với U = ABCDEHIKJ 

F = {C àEHI, 

HI àABC, 

AC àDJ, 

EC àAB } 

a. Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ trên 

b. Lược đồ quan hệ trên đã thỏa 2NF chưa? Tại sao? 

c. Dùng phép tách bảo tồn phụ thuộc hàm để tách R thành các LĐQH thỏa dạng 

chuẩn 3NF 

d. Dùng phép tách có nối kết không mất thông tin để tách R thành các LĐQH thỏa 

BCNF 

Bài 4: 

Cho lược đồ quan hệ R(U, F) với U = ABCDEG 

F = { A àB, 

BE àC, 

EC àA, 

AD àG, 

ED àC} 

a. Phụ thuộc hàm f: ECD àABG có được suy dẫn từ F? 

b. Tìm tất cả các khóa của R 

c. Chứng minh R chưa thỏa BCNF? 

d. Dùng phép tách có nối kết không mất thông tin để tách R thành các LĐQH thỏa 

BCNF? 

1. Cho lược đồ quan hệ R(U,F), U = ABCDEG 

F = { BàEC CDàAB ACàBD 

BCàAE CàAD} 



a) Tính (AC)+ 

b) Chứng tỏ BàADE 

c) Tìm tất cả các khóa của lđqh trên 

d) Tìm phủ tối thiểu của tập pth trên 

Bài 5: Cho lược đồ quan hệ R(U,F), U = ABCDEG 

F = { ABàC 

CàA 

BCàD 

DàEG 

CGàBD 

ACDàB 

CDàAG} 

a) Tính (CD)+ 

b) Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ trên 

c) Tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm F 

Bài 6: Cho lược đồ quan hệ R(U,F), U = ABCDEG 

F = { ACàD 

ABDàC 

DàA 

DàEG 

DGàBC 

CDàB 

CEàD 

DEàAG} 

a) Tính (AD)+ 

b) Tìm phủ tối thiểu của LĐQH trên 

c) Tìm một khóa của LĐQH trên 

d) Tìm tất cả các khóa của LĐQH trên 



e) Lược đồ quan hệ đã đạt dạng chuẩn 3NF chưa? Nếu chưa đưa lược đồ 

quan hệ về dạng chuẩn 3NF. 


